
TT MSV HỌ VÀ TÊN LỚP NGÀY SINH Ghi chú
1 B16DCAT067 Nguyễn Duy Hoàng D16CQAT03-B 17/02/1998
2 B16DCCN006 Đặng Quế Anh D16CQCN006-B 11/12/1998
3 B16DCCN356 NGÔ TIẾN TOÀN D16HTTT2 18/11/1998
4 B16DCCN406 Ngô Thùy Vân D16HTTT3 01/02/1998
5 B16DCCN532 Nguyễn Văn Dương D16CN09 21/06/1998
6 B16DCKT022 Nguyễn Thị Duyên D16CQKT02-B 17/09/1998
7 B16DCPT098 NGUYỄN THỊ MAI D16TKDPT1 02/02/1997
8 B16DCPT203 ĐỖ ĐỨC HOÀNG D16CQPT05-B 04/04/1998
9 B16DCQT026 TRẦN VĂN ĐỘ D16CQQT02 02/01/1998

10 B16DCVT134 TRỊNH NGỌC HUẤN D16CQVT06-B 21/02/1997
11 B16DCVT241 Phạm Hồng Phúc D16CQVT01-B 13/07/1998
12 B16DCVT271 Đỗ Đức Thắng D16CQVT07-B 15/06/1998
13 B16DCKT060 Phạm Thu Hương D16CQKT04-B 24/10/1998
14 B16DCDT180 Nguyễn Văn Sáng D16CQDT04-B 26/01/1998
15 B16DCQT139 Lê Thị Thuỷ D16CQQT03-B 07/05/1998
16 B16DCTT042 Đỗ Thành Nam D16CQTT01-B 09/08/1998
17 B16DCCN033 Cao Minh Chúng D16CNPM1 09/08/1998
18 B16DCCN058 Lê Quang Đạo D16CNPM1 24/01/1998
19 B16DCDT120 Nguyễn Đình Kháng D16CQDT04-B 02/09/1998
20 B15DCCN186 Nguyễn Tiến Hải D15HTTTT5 12/01/1997
21 B15DCPT270 Hoàng Quốc Việt D15CQPT05-B 26/09/1997
22 B16DCVT346 Dương Hoàng Việt D16CQVT02-B 12/012/1998
23 B15DCCN504 Lê Thị Thanh D15CNPM4 24/02/1997
24 B17DCPT053 Đỗ Khánh Dương D17TKDPT01 07/02/1999
25 B17DCKT170 Đinh Huyền Trang  D17CQKT02-B 20/12/1999
26 B17DCVT316 Lê Thị Tâm D17CQVT04-B 26/09/1999
27 B17DCCN471 LÊ TUẤN NGUYÊN D17CNPM01 12/06/1999
28 B17DCQT072 Vũ Thị Huyền D17TMDT2 08/06/1999
29 B17DCCN706 Tavanh Lorthongla D17CNPM04 17/09/1999
30 B17DCCN392 Nguyễn Đình Long D17CNPM4 07/06/1999
31 B17DCCN168 HOÀNG VĂN DƯƠNG D17CNPM5 22/06/1999
32 B17DCCN190 Đỗ Mạnh Hà D17CNPM5 14/12/1999
33 B17DCCN164 Trần Ngọc Dũng D17CQCN08-B 18/10/1999
34 B17DCCN727 Đỗ Quang Khánh D17CQCN13-B 02/09/1999
35 B17DCDT188 Đỗ Quốc Trình D17CQDT04-B 13/06/1999
36 B17DCKT148 PHÙNG NGỌC THẢO D17CQKT04-B 15/03/1999
37 B17DCMR057 Hà Thị Lan Hương D17CQMR03-B 03/11/1999
38 B17DCVT041 Lê Đức Công D17CQVT01-B 28/12/1999
39 B17DCVT002 TRƯƠNG VĂN AN D17CQVT02-B 16/05/1999
40 B17DCVT246 Nguyễn Hữu Nam D17CQVT06-B 19/07/1999
41 B17DCVT247 NGUYỄN THÀNH NAM D17CQVT07-B 13/08/1999
42 B17DCDT159 Đoàn Hoàng Sơn D17DTMT2 23/08/1999
43 B17DCCN212 Chu Văn Hảo D17HTTT4 20/11/1998
44 B17DCKT077 Vũ Thị Ngọc Lam D17CQKT01-B 11/11/1999
45 B17DCCN200  Hoàng Thanh Hải D17HTTT4 23/03/1999
46 B17DCCN247 Vương Đình Hiếu D17HTTT4 18/04/1999
47 B17DCCN384 BÙI XUÂN LỘC D17HTTT6 07/08/1999
48 B17DCPT112 NGUYỄN TÙNG LÂM D17PTDPT2 08/12/1999
49 B17DCPT097 Trần Thị Hường D17TKDPT01 14/09/1999
50 B17DCPT113 Nguyễn Tùng Lâm D17TKDPT01 15/11/1999
51 B17DCPT157 Lê Thị Hồng Phấn D17TKDPT1 26/08/1999



52 B17DCPT128 Lê Văn Lượng D17TKDPT2 21/05/1998
53 B17DCCN337 Vũ Văn Khải D17HTTT1 22/12/1998
54 B17DCCN348 Phạm Minh Khoa D17CNPM6 08/09/1999
55 B17DCAT054 Nguyễn Đức Dũng D17CQAT02-B 20/09/1999
56 B17DCQT006 LÊ THỊ LAN ANH D17TMDT1 22/03/1999
57 B17DCQT098 Đỗ Khánh Ly D17TMDT1 09/01/1999
58 B17DCQT138 Phạm Văn Sơn D17TMDT1 07/11/1999
59 B17DCDT001 Lê Thành An D17XLTH1 25/05/1999
60 B17DCCN352 Lưu Văn Khương D17HTTT2 10/09/1999
61 B17DCCN683 Đỗ Quốc Việt D17HTTT6 24/10/1998
62 B17DCVT155 Nguyễn Mạnh Hùng  D17CQVT03-B 05/07/1999
63 B17DCCN595 Bùi Thị Thương  D17HTTT4 11/01/1999
64 B17DCCN291 Trần Quang Hùng D17CNPM2 25/08/1999
65 B17DCAT180 Mai Anh Tiến D17CQAT04-B 16/10/1999
66 B17DCMR158 Nguyễn Tiến Văn D17CQMR02-B 02/04/1999
67 B17DCPT145 Nguyễn Phương Nam D17CQPT01-B 09/08/1999
68 B17DCVT265 Lê Cao Nguyên D17CQVT01-B 14/09/1999
69 B17DCVT363 Nguyễn Ngọc Toàn D17CQVT03-B 27/06/1999
70 B17DCVT332 Trần Thanh D17CQVT04-B 15/01/1999
71 B17DCVT311 Trần Xuân Sơn D17CQVT07-B 01/07/1999
72 B17DCCN661 Trần Văn Tuấn D17HTTT1 24/04/1999
73 B17DCCN698 Lê Thanh Xuân D17HTTT1 14/11/1999
74 B17DCCN006 Chu Thế Anh D17HTTT3 05/09/1999
75 B17DCCN214 LÊ THỊ THÚY HIỀN D17HTTT5 14/10/1999
76 B17DCCN202 Nguyễn Hoàng Hải D17HTTT5 03/02/1999
77 B17DCPT066 Bùi Thị Diễm Hằng D17PTDPT1 17/06/2023
78 B17DCPT264 Huỳnh Tú Anh D17PTDPT2 17/01/1999
79 B17DCQT082 Lê Nguyễn Thùy Linh D17TMDT1 16/12/1999
80 B17DCDT110 Nguyễn Văn Linh D17XLTH1 04/09/1999
81 B17DCCN664 Nguyễn Thanh Tùng D17HTTT2 24/04/1999
82 B17DCCN566 Lương Văn Thanh D17CNPM1 16/01/1999
83 B17DCQT027 Nguyễn Hải Dương D17TMDT2 10/01/1999
84 B17DCAT095 Nghiêm Quang Huy E17CQCN01-B 02/11/1999
85 B17DCPT052 Bùi Đức Dương D17CQPT04-B 26/12/1997
86 B17DCCN256 Đỗ Ngọc Nhật Hoàng D17CQCN04-B 02/10/1997
87 B17DCVT011 Lý Việt Anh D17CQVT03-B 09/09/1999
88 B17DCAT094 Hoàng Đức Huy D17CQAT02-B 27/07/1999
89 B17DCAT173 Hoàng Văn Quốc Thịnh D17CQAT01-B 03/12/1999
90 B16DCMR090 Phạm Thị Như Quỳnh D17IMR1 25/11/1998
91 B17DCCN140 Nguyễn Chí Đức D17CQCN08-B
92 B18DCAT058 Lê Nguyên Đức D18CQAT02-B 12/12/2000
93 B18DCAT106 Đỗ Quang Huy D18CQAT02-B 30/08/2000
94 B18DCAT129 Phạm Gia Khiêm D18CQAT01-B 28/02/2000
95 B18DCAT204 NGUYỄN DOÃN SƠN D18CQAT04 02/05/1999
96 B18DCAT232 Phạm Đăng Thái D18CQAT04-B 24/01/2000
97 B18DCCN079 Nguyễn Văn Chiến D18HTTT2 15/05/2000
98 B18DCCN367 Vũ Duy Long D18HTTT3 11/02/2000
99 B18DCCN525 Nguyễn Huy Tâm D18CQCN08-B 22/02/2000

100 B18DCDT021 BÙI VĂN CÔNG D18CQDT01-B 20/05/2000
101 B18DCDT105 Trịnh Văn Kiên D18DTMT1 10/01/2000
102 B18DCDT166 Nguyễn Hoàng Nam  D18DTMT1 16/06/2000
103 B18DCDT253 Phạm Minh Trí D18CQDT01-B 01/04/2000



104 B18DCDT152 Hoàng Lê Minh D18XLTH2 08/08/2000
105 B18DCMR078 Nguyễn Thị Thu Huệ D18IMR2 25/04/2000
106 B18DCPT033 Đoàn Văn Cường D18CQPT03 01/01/2000
107 B18DCPT059 Nguyễn Hải Đăng D18TKDPT3 10/02/2000
108 B18DCTT017 Nguyễn Thị Thùy Dung D18CQTT01-B 02/04/2000
109 B18DCVT002 NGUYỄN TRƯỜNG AN D18CQVT02-B 03/09/2000
110 B18DCVT042 Nguyễn Minh Cường D18CQVT02-B 04/02/2000
111 B18DCVT082 Hà Minh Dạt D18CQVT02-B 19/12/2000
112 B18DCVT155 Nguyễn Minh Hiếu D18CQVT03-B 30/08/2000
113 B18DCVT156 Nguyễn Trung Hiếu  D18CQVT04-B 05/08/2000
114 B18DCVT251 Đỗ Đắc Quang Long D18CQVT03-B 21/11/2000
115 B18DCVT287 Lại Hữu Minh D18CQVT07-B 21/01/2000
116 B18DCVT397 LÊ TIẾN THANH D18CQVT05-B 07/03/2000
117 B18DCVT399 Mai Tiến Thành D18CQVT07-B 05/09/2000
118 B18DCMR012 NGUYỄN NGUYỆT ANH D18PMR 21/01/2000
119 B18DCMR183 Phạm Hoài Thu  D18IMR3 04/10/2000
120 B18DCTT019 Vũ Ngọc Dung D18CQTT01-B 11/03/2000
121 B18DCTT091 Dương Thục Phương D18CQTT01-B 19/03/2000
122 B18DCVT108 Đỗ Ngọc Đức D18CQVT04-B 10/02/2000
123 B18DCVT227 Ngô Tuấn Kiệt D18CQVT03-B 02/01/2000
124 B18DCAT170 Phạm Văn Nghị D18CQAT02-B 22/04/2000
125 B18DCAT215 Nguyễn Anh Tuấn D18CQAT03-B 20/09/2000
126 B18DCCN009 Đào Thị Anh D18HTTT5 19/09/2000
127 B18DCCN053 Nguyễn Thanh Bình E18CQCN02-B 07/11/2000
128 B18DCCN148 Vũ Tiến Đạt D18HTTT3 18/06/2000
129 B18DCCN290 Nguyễn Thị Thu Hường D18CNPM02 28/07/2000
130 B18DCCN424 Lê Khắc Nam D18HTTT04 20/05/2000
131 B18DCCN457 Phạm Sỹ Hồng Ngọc D18CNPM4 06/04/2000
132 B18DCCN665 Nguyễn Thị Việt Trinh D18CNPM3 16/04/2000
133 B18DCCN683 Hà Đình Văn D18HTTT1 24/04/2000
134 B18DCCN685 Nguyễn Yến Vi D18HTTT2 15/12/2000
135 B18DCCN692 Vũ Quang Vinh D18HTTT6 04/06/2000
136 B18DCCN697 Nguyễn Thành Vũ D18HTTT3 20/02/2000
137 B18DCDT084 Đỗ Vũ Việt Hoàng D18XLTH2 15/01/2000
138 B18DCDT119 Nguyễn Thanh Lâm E18CQCN01-B 26/12/2000
139 B18DCDT214 Trương Văn Tiến D18XLTH1 22/03/2000
140 B18DCMR032 Nguyễn Công Chiến D18CQMR04-B 30/07/2000
141 B18DCPT025 HÀ DUY TUẤN BẢO D18PTDPT2 22/05/2023
142 B18DCPT032 Trịnh Thị Cúc D18TKDPT1 29/07/2000
143 B18DCPT088 TẠ THỊ HỒNG HOA D18TKDPT02 13/09/2000
144 B18DCPT102 Đinh Quốc Huy  D18TKDPT1 27/04/2000
145 B18DCPT162 Vũ Thành Nam D18TKDPT2 04/08/2000
146 B18DCPT212 Nguyễn Thanh Tùng  D18PTDPT1 03/07/2000
147 B18DCPT227 Nguyễn Thị Thu Thủy D18TKDPT2 11/10/2000
148 B18DCPT242 Trịnh Phan Trung D18CQPT02-B 12/09/2000
149 B18DCQT086 Nguyễn Thảo Linh D18CQQT02-B 08/07/2000
150 B18DCQT147 Nguyễn Thị Thảo D18TMDT2 18/11/2000
151 B18DCTM029 Hoàng Thuỳ Linh D18CQTM01-B 18/04/2000
152 B18DCVT097 VŨ TIẾN ĐẠT D18CQVT01-B 19/02/1999
153 B18DCVT342 Hoàng Quang Quyết D18CQVT06-B 19/05/2000
154 B18DCVT444 Hoàng Vũ D18CQVT04-B 10/07/2000
155 B18DCMR079 Nguyễn Quang Huy D18PMR 07/06/2000



156 B18DCCN520 Phạm Khắc Sơn D18CNPM2 21/06/2000
157 B18DCDT262 Phan Xuân Việt D18CQDT02-B
158 B18DCVT443 Nguyễn Thành Vinh D18CQVT03-B 06/02/2000
159 B18DCKT142 Nguyễn Thị Phương D18CQKT02-B 03/07/2000
160 B18DCPT168 LÊ Minh Ngọc D18PTDPT2 08/12/2000
161 B18DCCN312 Nguyễn Văn Khánh D18CQCN04-B 26/03/2000
162 B18DCQT016 Vũ Thị Ngọc Anh D18CQQT04-B 28/08/2000
163 B18DCCN446 Cao Tuấn Nghĩa D18CNPM4 22/08/2000
164 B18DCMR110 Phùng Thị Thuỳ Linh D18CQMR02-B 31/03/2000
165 B18DCAT115 Trần Bảo Huyền E18CQCN01-B 26/08/2000
166 B18DCCN283 Lê Việt Hưng D18HTTT5 16/10/2000
167 B18DCDT009 Nguyễn Nam Anh E18CQCN02-B 01/07/2000
168 B18DCTM057 Trần Ngọc Thắng D18CQTM01-B 06/12/2000
169 B18DCMR046 Trịnh Đắc Minh Đức D18IMR1 20/05/2000
170 B18DCVT025 Trịnh Tuấn Anh D18CQVT01-B 10/04/2000


